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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể    B. Di sản văn hóa phi vật thể 

C. Di tích lịch sử khoa học    D. Danh lam thắng cảnh 

Câu 2: Di sản văn hóa thường được phân chia thành mấy loại? 

A. 2 Loại      B. 3 Loại 

C. 4 Loại      D. 5 Loại 

Câu 3: Những việc làm nào dưới đây không góp phần bảo tồn di sản văn hoá?  

A. Sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hoá ở địa phương 

B. Mặc trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày lễ hội 

C. Vẽ hoa văn lên di tích khi tới tham quan 

D. Biểu diễn các khúc dân ca trong những ngày lễ kỉ niệm của trường 

Câu 4: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là? 

A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần. 

B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình. 

C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng 

D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được 

Câu 5:Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào? 

A. Phú Thọ      B.Thừa Thiên Huế 

C. Quảng Bình     D. Quảng Nam 

Câu 6:  Giữ chữ tín là? 

A. Biết giữ lời hứa     B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối 

C. Không trọng lời nói của nhau   D. Không tin tưởng nhau 

Câu 7: Khi tìm được di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây? 

A. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia với cơ quan chức năng. 

B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

C. Sở hữu những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được 

D. Cho, tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

Câu 8: Pháp luật Việt Nam có những quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối 

với việc bảo vệ di sản văn hóa, thể hiện ở 

A. Luật Di sản văn hóa năm 2002   B. Luật Di sản văn hóa năm 2010 

C. Luật Di sản văn hóa năm 2011   D. Luật Di sản văn hóa năm 2001 

Câu 9: Đầu năm học, M hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn. Đúng như lời đã hứa, cuối năm M 

đạt danh hiệu học sinh giỏi và được cô giáo khen là ngày càng tiến bộ. Việc làm của M thể hiện đức tính 

nào dưới đây? 

A.Tôn trọng người khác    B. Không giữ chữ tín 

C. Giữ chữ tín      D. Tôn trọng lẽ phải 

Câu 10: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và 

chia sẻ với người khác? 

A. Chị ngã em nâng     B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

C. Nhường cơm, sẻ áo     D. Đói cho sạch, rách cho thơm 

Câu 11:  Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người 

khác? 

A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của người thân 

B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình 

C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác 

D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 
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 Câu 12: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự chia sẻ? 

A. Lá lành đùm lá rách    B. Ăn không ngồi rồi 

C. Uống nước nhớ nguồn    D. Ở hiền gặp lành 

 Câu 13: Người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ sẽ nhận được điều gì sau đây? 

A. Được mọi người yêu mến, kính trọng. 

B. Luôn phải chịu thiệt thòi về mình. 

C. Luôn phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. 

D. Bị mọi người xa lánh, khinh rẻ 

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy? 

A. Tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ,  “trọng nam khinh nữ” 

B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình 

C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bao dung, trọng tình nghĩa 

D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền 

Câu 15: Hát quan họ là nét đẹp truyền thống của tỉnh nào sau đây? 

A. Hải Phòng      B. Hà Nội 

C. Bắc Ninh      D. Hải Dương 

Câu 16: Truyền thống nào sau đây thể hiện sự đáp nghĩa, biết ơn với công lao nuôi nấng, dạy dỗ của ông 

bà, cha mẹ? 

A. Hiếu thảo      B. Hiếu học 

C. Cần cù      D. Trung thực 

 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

    Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

 

 

    Câu  

    Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Thanh thường được nghe ông kể về thời 

kháng chiến chống thực dân, đế quốc của người dân Thủ đô. Thanh rất 

tự hào và rủ bạn bè cùng lập nhóm tìm hiểu lịch sử chống giặc ngoại 

xâm của các thế hệ trước. Nếu nhận được lời mời của Thanh, em nên 

lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? 

 

   

   Đúng  

 

  Sai  

 

 a) Không tham gia, vì không nên hoài cổ về quá khứ 

 
  

 b) Làm ngơ vì truyền thống đó không gì đáng tự hào 

 
  

     c) Đồng ý và tham gia một cách hăng hái, tích cực 

 
  

 d) Không thích nhưng vẫn đồng ý để khỏi mất lòng bạn thân. 

 
  

 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm) Giữ chữ tín là gì? Cho hai ví dụ thể hiện phẩm chất giữ chữ tín? 

Câu 2: (3 điểm)  Cho tình huống: 

     Bình là học sinh mới chuyển đến lớp học mới, nên Bình luôn chủ động làm quen các bạn trong 

lớp. Trong giờ học Bình tích cực xây dựng bài và hăng hái phát biểu, đồng thời bạn luôn chia sẻ 

kinh nghiệm học tập của mình với các bạn trong lớp. Thấy vậy, một số bạn nói rằng Bình hay 

khoe khoang. 

 Câu hỏi:  

 a. Em hãy nhận xét về tình huống trên? 

 b. Nếu em là Bình, em sẽ nói gì để các bạn hiểu mình? 

 c. Từ tình huống trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?  

 

 

  -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 

 


